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1 19401002 Phạm Thị Thanh Tuyền Nữ 1974 Đồng Tháp 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

2 19401005 Lê Phương Dung Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

3 19401006 Trần Vạn Thông Nam 1969 Đồng Nai 2003 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

4 19401011 Phạm Trường Thiên Nam 1977

Kiên 

Giang 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

5 19401012 Nguyễn Hoàng Chương Nam 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

6 19401020 Hoàng Thị Xuân Trang Nữ 1974 Gia Định 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

7 19401023 Trương Bảo Khuyên Nữ 1977 Minh Hải 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

8 19401024 Nguyễn Thanh Nguyền Nữ 1976 Minh Hải 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

9 19401025 Nguyễn Thị Minh Lý Nữ 1976 An Giang 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

10 19401026 Lê Uyên Thy Nữ 1976 An Giang 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

11 19401029 Dương Lê Trọng Hiến Nam 1973 Sài Gòn 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

12 19401030 Đỗ Minh Kha Nam 1961 Biên Hòa 2001 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

13 19401032 Đào Thị Hồng Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

14 19401034 Lưu Thiện Pháp Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học
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15 19401038 Hồ Thị ái Bình Nữ 1971

Khánh 

Hòa 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

16 19401039 Nguyễn Trần Hiếu Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

17 19401042 Trần Minh Tuấn Nam 1974 Sài Gòn 2002 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

18 19401043 Phạm Thị Thanh Trang Nữ 1976 Gia Lai 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

19 19401045 Lâm Thị Thúy Ninh Nữ 1976 Xuân Lộc 1999 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

20 19401048 Nguyễn Thị Bích Thi Nữ 1975 Lâm Đồng 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

21 19401049

Nguyễn Đặng 

Thanh Thiên Nữ 1975 Sài Gòn 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

22 19401052 Hà Minh Nguyệt Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

23 19401055 Phạm Vân Bạch Cúc Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

24 19401060 Văn Ngọc Tuấn Nam 1974 Tiền Giang 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

25 19401061

Nguyễn Hoàng 

Mỹ Loan Nữ 1976 Tiền Giang 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

26 19401063 Đỗ Ngọc Hải Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

27 19401064 Lê Tiến Sỹ Nam 1975 Bình Định 1999 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

28 19401067 Phạm Thế Hùm Nam 1956 Sài Gòn 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

29 19401068 Hoàng Hữu Đông Nam 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

30 19401073 Đào Thị Tuyết Nhung Nữ 1976 Bến Tre 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

31 19401074 Đặng Thanh Tuyền Nữ 1977 Bến Tre 2002 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



32 19401080 Lê Viết Châu Nam 1972 Huế 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

33 19401081 Nguyễn Thị Thảo Hiền Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

34 19401083 Lê Hoàng Mai Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

35 19401091 Lý Bích Liên Nữ 1971 Sông Bé 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

36 19401097 Đỗ Xuân Minh Nữ 1977 Bến Tre 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

37 19401101 Nguyễn Kiến Hảo Nữ 1969

Kiên 

Giang 2001 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

38 19401104 Huỳnh Công Thảo Nam 1972 Long An 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

39 19401105 Bùi Thanh Pháp Nam 1974 An Giang 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

40 19401107 Vũ Thị Tố Uyên Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

41 19401109 Phạm Thị Nguyệt Minh Nữ 1974

Nghĩa 

Bình 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

42 19401111 Đặng Xuân Trang Nữ 1975

Tp. Hồ Chí 

Minh 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

43 19401113 Trần Đức Luân Kha Nam 1974

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

44 19401115 Nghi Thị Hồng Hạnh Nữ 1971 Sài Gòn 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

45 19401116 Lê Thị Viên Đan Nữ 1973

Ninh 

Thuận 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

46 19401118 Nguyễn Tấn Lợi Nam 1975 Tiền Giang 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

47 19401122 Trần Tuấn Toàn Nam 1976 Bến Tre 2001 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

48 19401125 Bùi Trung Đông Nam 1975 Nghệ An 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



49 19401126 Trương Phạm Thu Hằng Nữ 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2000 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

50 19401127 Đỗ Thị Kim Liên Nữ 1968 Sài Gòn 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

51 19401129 Nguyễn Thái Khang Nam 1974 Nam Hà 2002 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

52 19401132 Trần Minh Huy Nam 1974 Sài Gòn 1998 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

53 19401134 Nguyễn Tấn Trung Nam 1976

Quảng 

Ngãi 2001 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

54 19408365 Võ Thị Tuyết Anh Nữ 1975 Sài Gòn 2001 1994

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học


